
SỞ Y TẾ TỈNH QUẢNG NINH 

BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH 

 

Số: 834/TB-BVT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Quảng Ninh, ngày 18 tháng 3 năm 2026 

 

THÔNG BÁO 

V/v mời cung cấp báo giá để xây dựng dự toán mua sắm bổ sung, thay thế 

linh kiện, vật tư điện nước cho Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh 

 

Kính gửi: Các đơn vị/cá nhân có khả năng cung cấp dịch vụ. 

 

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23 tháng 6 năm 2023; Luật sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối 

tác công tư và Luật Đấu thầu ngày 29 tháng 11 năm 2024; Luật sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, 

Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, 

Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; 

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2025 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về 

lựa chọn nhà thầu; 

Để có cơ sở xây dựng dự toán và lựa chọn đơn vị cung cấp bổ sung, thay 

thế linh kiện, vật tư điện nước cho Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh, trân trọng 

kính mời các đơn vị, nhà cung cấp có đủ năng lực, kinh nghiệm và quan tâm tham 

gia báo giá các sản phẩm với các nội dung chi tiết như sau: 

1. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá: 

- Tên đơn vị: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh 

- Địa chỉ: Phố Tuệ Tĩnh, phường Hồng Gai, tỉnh Quảng Ninh 

- Mã số thuế: 5700391598 

- Thông tin liên hệ: 

+ Tổ mua sắm Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh 

+ Người liên hệ: Bà Lê Thị Gấm 

+ Số điện thoại: 0934418118 – Email: legam.220380@gmail.com 

2. Nội dung yêu cầu báo giá: 



- Nội dung: Chi tiết về tên hàng hóa, dịch vụ, yêu cầu kỹ thuật, số lượng, đơn 

vị tính được mô tả tại Phụ lục 01 đính kèm Thông báo này. 

- Mục đích báo giá: Làm cơ sở xây dựng giá để tổ chức lựa chọn nhà thầu theo 

quy định của pháp luật về đấu thầu. 

3. Thời hạn, địa điểm và hình thức nộp báo giá: 

- Thời hạn tiếp nhận báo giá: Kể từ ngày phát hành Thông báo này đến 

trước 16 giờ 30 phút, ngày 25/03/2026. 

Lưu ý: Các báo giá nhận được sau thời điểm trên sẽ không được xem xét. 

- Hình thức nộp báo giá: 

+ Nộp bản cứng (có dấu và chữ ký của người đại diện hợp pháp) trực tiếp 

hoặc qua đường bưu điện. 

+ Gửi kèm bản mềm (file scan PDF) qua địa chỉ email đã nêu tại Mục 1. 

- Địa điểm nhận báo giá (bản cứng): Tổ mua sắm Bệnh viện Đa khoa tỉnh 

Quảng Ninh. 

Địa chỉ: Tầng 10, nhà D, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh, Phố Tuệ 

Tĩnh, phường Hồng Gai, tỉnh Quảng Ninh. 

4. Yêu cầu đối với báo giá:  

Để đảm bảo tính hợp lệ, báo giá của Quý Đơn vị cần đáp ứng các yêu cầu sau: 

- Báo giá được lập theo mẫu tại Phụ lục 02 đính kèm. 

- Báo giá có hiệu lực tối thiểu 90 ngày kể từ ngày phát hành. 

- Đơn giá chào đã bao gồm đầy đủ các loại thuế, phí, lệ phí, chi phí vận 

chuyển, lắp đặt, bảo hành và các chi phí khác liên quan để cung cấp hàng hóa tại 

Bệnh viện. 

- Báo giá phải được ký và đóng dấu bởi người đại diện hợp pháp của đơn vị. 

- Kèm theo báo giá là các tài liệu sau:  

+ Bản sao công chứng Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy 

chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. 

+ Hồ sơ năng lực công ty. 

+ Trong thư chào giá phải có nội dung cam kết đáp ứng tư cách hợp lệ theo 

quy định tại Điều 5 Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15). 

+ Tài liệu chứng minh năng lực, kinh nghiệm: Catalogue, mô tả sản phẩm; 

hợp đồng cung cấp hàng hóa tương tự đã thực hiện (nếu có). 



+ Tài liệu chứng minh xuất xứ, chất lượng hàng hóa (CO, CQ) (nếu có). 

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh rất mong nhận được sự quan tâm và 

báo giá của các đơn vị.  

Lưu ý: Bệnh viện sẽ không thanh toán bất kỳ chi phí nào liên quan đến việc 

tham gia báo giá của các đơn vị.  

- Báo giá của đơn vị là căn cứ để Bệnh viện xem xét lựa chọn nhà thầu cung 

cấp hàng hóa và dịch vụ theo quy định. 

- Bệnh viện có quyền lựa chọn đơn vị cung cấp hàng hóa và dịch vụ phù 

hợp hoặc từ chối mà không phải thông báo lý do. 

Trân trọng thông báo./. 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Phòng TT&HCQT (đăng tải lên CTTĐT); 

- Lưu: VT.  Tổ mua sắm. 

 GIÁM ĐỐC 

 

 

Nguyễn Bá Việt 
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PHỤ LỤC 01: DANH MỤC VÀ YÊU CẦU KỸ THUẬT CHI TIẾT 

(Kèm theo Thông báo số 834/TB-BVT, ngày 18 tháng 3 năm 2026 của Bệnh viện 

Đa khoa tỉnh Quảng Ninh) 

ST

T 
Tên hàng hóa Ký mã hiệu / Model 

Hãng sản xuất/ Nước sản 

xuất 
Đơn vị tính Số lượng 

1 Ống nhựa 
- Chủng loại: uPVC  - Hãng :Tiền Phong  

m 88 
- Thông số: DN 34 PN12.5 (Class 2) - Xuất xứ: Việt Nam 

2 Ống nhựa 
 - Chủng loại: uPVC  - Hãng :Tiền Phong  

m 72 
- Thông số: DN 42 PN10 (Class 2) - Xuất xứ: Việt Nam 

3 
Nối góc 90 độ 

phun  

 - Chủng loại: uPVC  - Hãng :Tiền Phong  
cái 20 

- Thông số: DN 42 PN10 - Xuất xứ: Việt Nam 

4 
Nối góc 90 độ 

phun  

 - Chủng loại: uPVC  - Hãng :Tiền Phong  
cái 10 

- Thông số: DN 34 PN10 - Xuất xứ: Việt Nam 

5 
Ba chạc 90 độ 

phun  

 - Chủng loại: uPVC  - Hãng :Tiền Phong  
cái 6 

- Thông số: DN 42 PN10 - Xuất xứ: Việt Nam 

6 
Nối thẳng CB 

phun  

-Chủng loại: uPVC - Hãng :Tiền Phong  
cái 7 

- Thông số: DN 42-34 PN6 - Xuất xứ: Việt Nam 

7 
Nối thẳng ren 

ngoài phun 

-Chủng loại: uPVC - Hãng :Tiền Phong  
cái 2 

- Thông số: DN 42x1 1/4 PN10 - Xuất xứ: Việt Nam 

8 
Nối thẳng ren 

trong phun 

-Chủng loại: uPVC - Hãng :Tiền Phong  
cái 1 

- Thông số: DN 34x1  - Xuất xứ: Việt Nam 

9 Keo 
-Chủng loại: PVC  - Hãng :Tiền Phong  

tuýp 7 
-  Thông số: TP 50g - Xuất xứ: Việt Nam 

10 Đầu bịt phun 
-Chủng loại: uPVC - Hãng :Tiền Phong  

cái 10 
- Thông số: DN 34 PN10 - Xuất xứ: Việt Nam 

11 Đầu bịt phun 
-Chủng loại: uPVC - Hãng :Tiền Phong  

cái 10 
- Thông số: DN 42 PN10 - Xuất xứ: Việt Nam 

12 Đầu bịt phun 
-Chủng loại: PPR - Hãng :Tiền Phong  

cái 2 
- Thông số: DN 50 PN20 - Xuất xứ: Việt Nam 

13 
Ba chạc 90độ 

phun  

-Chủng loại: uPVC - Hãng :Tiền Phong  

cái 1 
- Thông số: DN 34 PN10  - Xuất xứ: Việt Nam 

14 
Máng luồn 

điện 

 -Chủng loại: uPVC - Hãng :Tiền Phong  

cái 10 
- Thông số: DN 18x10 (dài 2m) - Xuất xứ: Việt Nam 

15 
Van 2 đầu rắc 

co 

 -Chủng loại: PP - Hãng :HATHACO 
cái 5 

- Thông số: HDPE 20x20 - Xuất xứ: Việt Nam 

16 
Van 2 đầu rắc 

co 

 -Chủng loại: PP - Hãng :HATHACO 
cái 5 

- Thông số: HDPE 25x25 - Xuất xứ: Việt Nam 

17 Van phao 
 -Chủng loại: PP - Hãng :HATHACO 

cái 5 
- Thông số: HDPE D32 - Xuất xứ: Việt Nam 

18  -Chủng loại: BAREN - Hãng :BAREN cái 5 
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ST

T 
Tên hàng hóa Ký mã hiệu / Model 

Hãng sản xuất/ Nước sản 

xuất 
Đơn vị tính Số lượng 

Van phao 

đồng 
- Thông số: D20 - Xuất xứ: Việt Nam 

19 Van phao  
 -Chủng loại: SANWA FV - Hãng :SANWA 

cái 5 
- Thông số: D25 - Xuất xứ: Thái Lan 

20 Van cửa đồng 
 - Chủng loại: PPR DEKKO - Hãng : DEKKO 

Cái 5 
- Thông số: 20 - Xuất xứ: Việt Nam 

21 Van cửa đồng 
 - Chủng loại: PPR DEKKO - Hãng : DEKKO 

Cái 5 
- Thông số: 25 - Xuất xứ: Việt Nam 

22 Van cửa  

- Chủng loại: uPVC - Hãng : DISMY 

Cái 2 
- Thông số: D42 - Xuất xứ: Việt Nam 

23 Tắc te 
- Chủng loại: S10-P - Hãng : PHILIPS 

Lon 10 
- Thông số: 4-65w - Xuất xứ: Việt Nam 

24 Côn thu - Thông số: HDPE 32x25 
- Hãng :HATHACO 

Cái 10 
- Xuất xứ: Việt Nam 

25 Côn thu - Thông số: HDPE 25x20 
- Hãng :HATHACO 

Cái 10 
- Xuất xứ: Việt Nam 

26 Cút ren ngoài - Thông số: HDPE 20x1/2 
- Hãng :HATHACO 

Cái 10 
- Xuất xứ: Việt Nam 

27 
Măng sông ren 

trong  
- Thông số: HDPE 20x1/2 

- Hãng :HATHACO 
Cái 10 

- Xuất xứ: Việt Nam 

28 
Măng sông ren 

trong  
- Thông số: HDPE 25x1/2 

- Hãng :HATHACO 
Cái 10 

- Xuất xứ: Việt Nam 

29 Vòi bếp lạnh - Chủng loại: K036C 
- Hãng: CAESAR  

cái 2 
- Xuất xứ: Đài Loan 

30 
Bình nóng 

lạnh  
 - Chủng loại: Vitaly 15 2.5 FE 

- Hãng ASITON VITALY 

Chiếc 22 
- Xuất xứ: Việt Nam 

31 
Bình nóng 

lạnh  
 - Chủng loại: Vitaly 20 SLIM 2.5 FE 

- Hãng ASITON VITALY 
Chiếc 9 

- Xuất xứ: Việt Nam 

32 Dây cấp - Chủng loại: BF422 
- Hãng: CAESAR  

cái 60 
- Xuất xứ: Đài Loan 

33 
Bàn cầu 02 

khối  

 - Chủng loại:  - Hãng: CAESAR  
bộ 5 

- Thông số: CD1388 - Xuất xứ: Đài Loan 

34 Thùng nước  - Chủng loại: T1238AH-PW 
- Hãng: CAESAR  

bộ 5 
- Xuất xứ: Đài Loan 

35 Mặt 2 lỗ  - Thông số: S19-S192 
- Hãng: SINO 

cái 20 
- Xuất xứ: Việt Nam 

36 Mặt 1 lỗ   - Thông số: S19 - S191 - Hãng: SINO cái 20 
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ST

T 
Tên hàng hóa Ký mã hiệu / Model 

Hãng sản xuất/ Nước sản 

xuất 
Đơn vị tính Số lượng 

- Xuất xứ: Việt Nam 

37 Công tắc 
  '- Chủng loại: 1 chiều - Hãng: SINO 

Cái 50 

- Thông số: 10A A96 - A96/1/2M - Xuất xứ: Việt Nam 

38 Bóng led  

- Chủng loại: Tube - Hãng: RẠNG ĐÔNG 

Cái 100 
- Thông số: T8 TT01_600/10W 

6500K SS 
- Xuất xứ: Việt Nam 

39 Bóng đèn  
 - Chủng loại: Tube - Hãng: RẠNG ĐÔNG 

Cái 200 
- Thông số: T8 TT01 1200/20W - Xuất xứ: Việt Nam 

40 Đèn led   

- Chủng loại: Panel  - Hãng: RẠNG ĐÔNG 

Cái 110 
- Thông số: P06 600x600/50W 

3000K- 6500K (KPK) 
- Xuất xứ: Việt Nam 

41 
Chậu rửa treo 

tường 
- Chủng loại L2150DA-PW 

- Hãng: CAESAR  
Bộ 3 

- Xuất xử: Đài Loan 

42 Cút Ren trong 

 - Chủng loại: PPR DEKKO - Hãng : DEKKO 

Cái 10 
- Thông số: 20*1/2 - Xuất xứ: Việt Nam 

43 Ổ cắm đôi  
- Chủng loại: 3 chấu 16A S18- 

S18UE2 

- Hãng: SINO 
Cái 50 

- Xuất xứ: Việt Nam 

44 Sơn Phun - Thông số: I200 
- Hãng: ATM 

Lon 20 
- Xuất xứ: Việt Nam 

45 Sơn Phun - Thông số: I211 
- Hãng: ATM 

Lon 20 
- Xuất xứ: Việt Nam 

46 Sơn Phun - Thông số: I214 
- Hãng: ATM 

Lon 20 
- Xuất xứ: Việt Nam 

47 Cầu dao hộp - Chủng loại: 3P2N 100A 660V 
- Hãng: VINAKIP 

Cái 1 
- Xuất xứ: Việt Nam 

48 Attomat    - Chủng loại: ABS1003b MCCB 3P  
- Hãng: LS 

cái 1 
- Xuất xứ: Hàn Quốc 

49 
Bộ ngắt mạch 

an toàn 
   - Chủng loại: HB 20A 

- Hãng: PANASONIC 
Cái 20 

- Xuất xứ: Việt Nam 

50 Cút ren trong  

 - Chủng loại: PPR DEKKO - Hãng : DEKKO 

Cái 10 

- Thông số: 25*1/2 - Xuất xứ: Việt Nam 

51 Đèn led Bulb  

 - Chủng loại: Bulb - Hãng: RẠNG ĐÔNG 

Cái 100 
- Thông số: A60N3/7W.H E27 3000 

6500K_SS 
- Xuất xứ: Việt Nam 

52 Quạt trần  - Chủng loại: 1400 cánh sắt 
- Hãng: VINAWIND 

Cái 20 
- Xuất xứ: Việt Nam 
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ST

T 
Tên hàng hóa Ký mã hiệu / Model 

Hãng sản xuất/ Nước sản 

xuất 
Đơn vị tính Số lượng 

53 
Đèn led  ốp 

trần 

- Chủng loại: LN12N - Hãng: RẠNG ĐÔNG 

Cái 20 
- Thông số: 300x300/24W 

 6500K SS 
- Xuất xứ: Việt Nam 

54 
Hộp số thành 

phẩm  
 - Chủng loại: QT1400 (Loại nổi) 

- Hãng: VINAWIND 
Cái 20 

- Xuất xứ: Việt Nam 

55 Cáp điện  

- Chủng loại: 0.6/1kV  

Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC3x16+1x

10 mm2 

- Hãng: CADISUN 

m 34 
- Xuất xứ: Việt Nam 

56 Ổ điện 

 - Chủng loại: 6SND DÂY 5MX2 

10A. CÓ BẢO VỆ BẰNG CB 

6SND5.2.10 

- Hãng: LiAO 
cái 10 

- Xuất xứ: Việt Nam 

57 
Quạt Treo 

tường  
 - Chủng loại: cánh 400-EĐ 

- Hãng: VINAWIND 
Cái 20 

- Xuất xứ: Việt Nam 

58 
Quạt Treo 

tường  
 - Chủng loại: cánh 450-ĐM 

- Hãng: VINAWIND 
Cái 6 

- Xuất xứ: Việt Nam 

59 Ống ruột gà 
- Chủng loại: 25-MPE (40m/c) 

A9025CT 

- Hãng: MPE 
Cuộn 2 

- Xuất xứ: Việt Nam 

60 Khời động từ  - Chủng loại: 22A/3p 
- Hãng: CHINT 

Cái 1 
- Xuất xứ: Trung Quốc 

61 Rele nhiệt - Chủng loại: 22A 

- Hãng: CHINT 

Cái 1 
- Xuất xứ: Trung Quốc 

62 Phao điện   
- Hãng: WUFENG 

Cái 3 
- Xuất xứ: Việt Nam 

63 
Nút nhấn 

không đèn 
- Chủng loại: XĐ 

- Hãng: SCHNEIDER 
Cái 5 

- Xuất xứ: Việt Nam 

64 Băng tan nhỏ    - Xuất xứ: Việt Nam Cuộn 50 

65 Máng đèn 
 - Chủng loại: FS-40/36x2-M9-

k/balát(lắp Led Tube) 

- Hãng: RẠNG ĐÔNG 
Bộ 60 

- Xuất xứ: Việt Nam 

66 Máng đèn  
 - Chủng loại: đèn FS-40/36x1-M9-

k/balát(lắp Led Tube) 

- Hãng: RẠNG ĐÔNG 
Bộ 40 

- Xuất xứ: Việt Nam 

67 Dây điện  

- Chủng loại: ôvan  - Hãng: CADISUN 

m 1200 
- Thông số: 300/500V - 

Cu/PVC/PVC 2x1.5mm2 
- Xuất xứ: Việt Nam 

68 Đế nổi  

  - Chủng loại: nhựa chữ nhật cao  - Hãng: SINO 

Cái 300 - Thông số: S18.S186.S18C. S68 -

CK157RH 
- Xuất xứ: Việt Nam 

69 Dây điện  

- Chủng loại: ôvan  - Hãng: CADISUN 

m 200 - Thông số: 300/500V - 

Cu/PVC/PVC 2x2.5mm2 
- Xuất xứ: Việt Nam 



7 

 

ST

T 
Tên hàng hóa Ký mã hiệu / Model 

Hãng sản xuất/ Nước sản 

xuất 
Đơn vị tính Số lượng 

70 Dây điện  

- Chủng loại: ôvan  - Hãng: CADISUN 

m 200 - Thông số: 300/500V - 

Cu/PVC/PVC 2x0.75mm2 
- Xuất xứ: Việt Nam 

71 Dây điện  

- Chủng loại: ôvan  - Hãng: CADISUN 

m 100 - Thông số: 300/500V - 

Cu/PVC/PVC 2x4.0mm2 
- Xuất xứ: Việt Nam 

72 Hộp chứa 
- Chủng loại: 1MCCB 2P gắn nổi loại 

nhỏ 

- Hãng: LiAO 
Cái 5 

- Xuất xứ: Việt Nam 

73 Khởi động từ - Chủng loại: LC1D25F7 
- Hãng: SCHNEIDER 

Cái 4 
- Xuất xứ: Việt Nam 

74 Công tắc tơ - Chủng loại: MC-32A AC220V 
- Hãng: LS 

Cái 4 
- Xuất xứ: Hàn Quốc 

75 Đèn led pha 
- Chủng loại: flat SMD 50w. 

Model:FLE50  

- Hãng: Asia Lighting 
Cái 4 

- Xuất xứ: Việt Nam 

76 
Đèn đường 

cao cấp 
- Chủng loại: Luxury 150W 

- Hãng: HC Lighting 
Cái 2 

- Xuất xứ: Việt Nam 

77 Sen liền vòi - Chủng loại: SL 910 

- Hãng: CAESAR  

Bộ 5 
- Xuất xử: Đài Loan 

78 
Vòi lạnh gắn 

tường 
- Chủng loại: W027C 

- Hãng: CAESAR  

Bộ 30 
- Xuất xử: Đài Loan 

79 Dây sen inox - Chủng loại: 13608MDA-S 
- Hãng: CAESAR  

cái 30 
- Xuất xử: Đài Loan 

80 
Tay sen 1 

chức năng 
- Chủng loại: SH211 

- Hãng: CAESAR  

cái 30 
- Xuất xứ: Đài Loan 

81 Ống  
- Chủng loại: PPR - Hãng :Tiền Phong  

mét 60 
- Thông số: DN 20 PN10 - Xuất xứ: Việt Nam 

82 Ống  
- Chủng loại: PPR - Hãng :Tiền Phong  

mét 40 
- Thông số: DN 25 PN10 - Xuất xứ: Việt Nam 

83 
Nối góc ren 

ngoài 

- Chủng loại: PPR  - Hãng :Tiền Phong  
cái 5 

- Thông số: DN 20x1/2" - Xuất xứ: Việt Nam 

84 
Nối góc 90độ  

phun 

- Chủng loại: PPR  - Hãng :Tiền Phong  
cái 10 

- Thông số: DN 25 PN20 - Xuất xứ: Việt Nam 

85 
Nối thẳng 

phun  

- Chủng loại: PPR  - Hãng :Tiền Phong  
cái 20 

- Thông số: DN 25 PN20 - Xuất xứ: Việt Nam 

86 
Ba chạc 90 độ 

phun  

- Chủng loại: PPR  - Hãng :Tiền Phong  
cái 5 

- Thông số: DN 20  PN20 - Xuất xứ: Việt Nam 
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ST

T 
Tên hàng hóa Ký mã hiệu / Model 

Hãng sản xuất/ Nước sản 

xuất 
Đơn vị tính Số lượng 

87 
Nối thẳng 

phun  

- Chủng loại: uPVC  - Hãng :Tiền Phong  
cái 12 

- Thông số: DN 42 PN10 - Xuất xứ: Việt Nam 

88 
Nối thẳng 

phun  

- Chủng loại: uPVC  - Hãng :Tiền Phong  
cái 4 

- Thông số: DN 34 PN10 - Xuất xứ: Việt Nam 

89 
Vòi sen nóng 

lạnh 
- Chủng loại: S383C  

- Hãng: CAESAR  
Bộ 2 

- Xuất xứ: Đài Loan 

90 
Máy bơm 

nước  

- Chủng loại: WZB35 -Hãng: CAMEL 
cái 1 

- Thông số: 400I/400W/220V - Xuất xứ: Trung Quốc 

91 
Máy bơm 

nước  

- Chủng loại: JEXM -Hãng: MARO 
cái 1 

- Thông số: 150/1KW/220 - Xuất xử: Trung Quốc 

92 Vỏ tủ điện  
- Thông số: KT 210 x 160 x 100 

E.Nhất 

- Hãng: E NHẤT 
Cái 12 

- Xuất xứ: Việt Nam 

93 
Vòi lavabo 

nóng lạnh 
- Chủng loại: B571CU 

- Hãng: CAESAR  
Bộ 10 

- Xuất xứ: Đài Loan 

94 
Máy đục bê 

tông 
- Chủng loại: DZG15 

- Hãng: DONGCHENG  

Chiếc 1 
- Xuất xử: Nhật Bản 

95 
Máy khoan 

búa và văn vít 
- Chủng loại: DHP453SFX8 

- Hãng: MAKITA  
Chiếc 1 

- Xuất xứ: Nhật Bản 

96 Vít bắn tôn   - Xuất xứ: Việt Nam Túi 6 

./. 
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PHỤ LỤC 02: MẪU BÁO GIÁ 

(Kèm theo Thông báo số 834/TB-BVT, ngày 18 tháng 3 năm 2026 của Bệnh viện 

Đa khoa tỉnh Quảng Ninh) 

BÁO GIÁ 

Kính gửi: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh 

Căn cứ Thông báo số: 640/TB-BVT ngày …/…/2026 của Bệnh viện Đa khoa 

tỉnh Quảng Ninh về việc mời cung cấp báo giá, Công ty …………… xin trân trọng 

gửi tới Quý Bệnh viện báo giá các mặt hàng như sau: 

STT Tên hàng hóa 
Ký mã hiệu / 

Model 

Hãng sản xuất/ 

Nước sản xuất 
ĐVT 

Số 

lượng 

Đơn giá 

( có VAT) 

Thành tiền 

( có VAT) 

1        

2        

3        

                                                             

 
 TỔNG CỘNG 

Bằng chữ:  

      

  Chúng tôi cam kết: 

1. Cam kết đáp ứng tư cách hợp lệ theo quy định tại Điều 5 Luật Đấu thầu số 

22/2023/QH15). 

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: ............ ngày, kể từ ngày phát hành. 

3. Đơn giá đã bao gồm đầy đủ các loại thuế, phí, chi phí vận chuyển, lắp đặt 

(nếu có) và các chi phí khác để giao hàng tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh. 

4. Thời gian giao hàng dự kiến: ............ ngày kể từ ngày nhận được đơn đặt 

hàng/ký hợp đồng. 

5. Điều khoản thanh toán: ............................................................................. 

6. Các thông tin chúng tôi cung cấp là hoàn toàn trung thực. 

Trân trọng cảm ơn! 

 Quảng Ninh, ngày ...... tháng ...... năm 20... 

DIỆN HỢP PHÁP CỦA ĐƠN VỊ 

(Ký, ghi rõ họ tên) 
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